
Lĩnh vực
Lĩnh vực 

chi tiết

Chủ 

nhiệm đề 

tài

(1) (1)

1 The 

International 

Rice Research 

Institute (IRRI)

Thu hẹp khoảng cách năng suất 

lúa gạo ở Châu Á – pha I(C-2014-

160)

                  7,000 15/07/2014-

31/12/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. 

Nguyễn 

Văn Xuân

2
Flemish 

University, 

Belgium

Sản xuất tảo sinh khối  thay thế 

chế phẩm sinh học thông qua  

việc xử lý nước thải của nhà máy 

chế biến cao su ở Việt Nam 
                84,719 2014-2016

Tài nguyên 

– môi 

trường

Bảo vệ 

môi trường

TS. 

Trương 

Vĩnh

3
Cargill Japan 

Limited and Fuji 

Oil Co.Ltd.

Dự án nghiên cứu và thử 

nghiệm trong việc phát triển và 

trồng loại cây Cacao mới ở Việt 

Nam, loại thích hợp cho thị 

trường của Nhật Bản

                87,000 2012-2017
Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. Phạm 

Hồng 

Đức 

Phước

4
International 

Foundation for

Science (IFS)

Chế biến bột gấc  bằng phương 

pháp sấy bơm nhiệt
                10,600 

15/8/2015-

15/8/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. Kha 

Chấn 

Tuyền

Số 

TT

Tổ chức/cá 

nhân tài trợ 

(không dịch 

sang tiếng 

Việt)

Tên và nội dung dự án hoặc 

khoản viện trợ phi dự án

 Giá trị cam kết 

tài trợ toàn dự 

án/phi dự án 

(USD) 

Thời gian 

dự án



5

Giáo sư 

Anuradha 

Prakash- Trường 

Chapman 

University

Đánh giá chất lượng trong quá 

trình bảo quản Cherry
                  6,245 

01/06/2015-

30/09/2015

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. Kha 

Chấn 

Tuyền

6

International 

Livestock 

Research 

Institute (ILRI)

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu 

giữa Viện nghiên cứu gia súc 

quốc tế (ILRI) và Trường Đại 

học Nông lâm (NLU)

                33,102 
15/10/2013-

15/04/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. Trần 

Độc Lập

7

 Vlaamse 

Interuniversitaire 

Raad (VLIR)

Tăng cường năng lực nghiên 

cứu về lãnh vực tận dụng trái 

cây và phụ phẩm chế biến từ trái 

cây

                74,042 2014-2016
Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS Lê 

Trung 

Thiên

8
Korea Institute of

Science and

Technology

Đề tài :"Đánh giá và so sánh 

tình trạng ô nhiễm không khí tại 

Việt Nam và Hàn Quốc"-

20.000.000 won#18.087,98 

USD

                18,088 2015
Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. 

Nguyễn 

Tri 

Quang 

Hưng

9

International 

Center for

Genetic 

Engineering and

Biotechnology(I

CGEB)

Nghiên cứu nhóm gen trên nấm 

đạo ôn 48.000 EUR#54.720 

USD 
                54,720 

01/01/2015-

31/12/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

nông 

nghiệp

TS. 

Nguyễn 

Bảo Quốc



10
Murdoch 

University, 

Australia

Đánh giá  chất lượng và hiện 

trạng sử dụng nước ngầm tại 

một số khu vực vùng duyên hải 

nam trung bộ (ACIAR- Việt 

Nam)16.956.91 AUD

                12,218 chưa có TT
Tài nguyên 

– môi 

trường

Biến đổi 

khí hậu

TS. 

Nguyễn 

Duy Năng

11
The International

Rice Research

Institute (IRRI)

Dự án "Đo khí thải nhà kính trên 

lúa"
                15,000 2015-2016

Tài nguyên 

– môi 

trường Biến đổi 

khí hậu

TS. Ngô 

Đằng 

Phong

12
The International

Rice Research

Institute (IRRI)

Dự án "Mô phỏng và tối ưu hóa 

quá trình sấy"
                  2,300 

1/11/2015-

31/1/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

Nông 

nghiệp

TS. 

Nguyễn 

Thanh 

Nghị

13
The International

Rice Research

Institute (IRRI)

Các lựa chọn rơm rạ mở rộng 

trong việc cải thiện sinh kế, phát 

triển bền vững và ít tác động 

môi trường trong các hệ thống 

sản xuất lúa gạo

                10,046 

1/2/2016-

31/3/2016; 

1/4-

15/05/2016

Phát triển 

kinh tế xã 

hội

Hỗ trợ 

phát triển 

Nông 

nghiệp

TS. 

Nguyễn 

Thanh 

Nghị

14
International 

Foundation for

Science (IFS)

Tạo cây kháng tuyến trùng bằng 

công nghệ im lặng gen
                12,000 

2/2014-

2/2016

ThS. 

Nguyễn 

Vũ Phong 

(RIBE)



15 AgroParisTech

Dự án nghiên cứu về tính năng

động của hệ thống canh tác tại

đồng bằng sông Cửu Long (3,750

EUR)

                  4,190 2015-nay

TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Thùy, 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Văn Ngãi

16
Chapman 

University

Study tour (Chuyến du khảo tìm 

hiểu về Nông nghiệp và Thực 

Phẩm)
                20,050 1/2016

TS. Kha 

Chấn 

Tuyền, 

khoa 

Công 

nghệ 

Thực 

17 SIDA

Nâng cao sinh kế và an ninh 

lương thực của người dân ở 

lưu vực sông Mê Kông thông 

qua việc giảm nhẹ sự biến đổi 

khí hậu (20500000 SEK )

           2,473,753 2013-2017

PGS. TS. 

Dương 

Nguyên 

Khang

18
University of

Toulouse
Dự án TORUS 2015-2018

PGS.TS. 

Lê Quốc 

Tuấn

19 Eramus+, EU

Dự án Asifood (Universities 

as key partner for the new 

challenges regarding food 

safety and quality in 

ASEAN); 21,428 eur

 15/10/2015-

15/10/2018 

TS. 

Nguyễn 

Minh 

Xuân 

Hồng



20 IRRI

Giải pháp quản lí rơm rạ-cải 

thiện cuộc sống, bền vững và 

giảm tác động đến môi 

trường trong sản xuất lúa

                26,000 
22/02/2016-

30/12/2016

TS. 

Nguyễn 

Thanh 

Nghị
Tổng cộng 2,925,073          







0.614035


